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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 64/2018/HS-ST 
Ngày: 05-10-2018  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông    n   r    u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1-B    o       n  

2-  n  Bá   n    m 

- Thư ký phiên tòa: B  Min        u  ò -  ư ký  ò  án n  n d n  u ện 

Bắ  B n                         

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: B  

  u  n      M   u  n- Kiểm sát vi n 

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại tr  sở  ò  án n  n d n  u ện Bắ  B n  xét 

xử sơ t ẩm công khai v  án   n  sự sơ t ẩm t   lý số: 51/2018/TLST-HS ngày 17 

tháng 8 năm 2018 t eo Qu ết đ n  đư  v  án r  xét xử số: 64/2018/Q XXS -HS 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với b   áo: N    n Ch  n T, sinh n    30/4/2000 

tại B n    uận 

HKTT: K u p ố X, t   tr n  ,  u ện B, t n  B n    uận  

     n  iệp: làm thuê;  r n  độ văn  ó  ( ọ  v n): 1/12  

D n tộ : Kinh; Giới tín : Nam; Tôn giáo: Không; Quố  t   : Việt   m 

Con ông V  Văn   v  b    u  n      ; B   áo   ư   ó vợ con 

 i n án, ti n sự: k ôn  

B  cáo tại n oại,  iện  ó mặt tại p i n tò . 

- Bị hại: Anh   u  n Văn C, sin  năm 1970 ( ó mặt) 

 r  tại:   ôn  , x   ,  u ện B, t n  B n    uận 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo  á  t i liệu  ó tron     sơ v  án v  di n biến tại p i n tò , nội dun  v  

án đượ  tóm tắt n ư s u: 

K oản  18  i , n    01/3/2018,   u  n   iến T (sin  n    30/4/2000) v  

  u  n Văn   m (sin  n    01/11/2000) l   02     rự  m i quắp ở   òi r   vư n 
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t  n  lon        u  n    i m  u n   m đi c ặt p á vư n t  n  lon        u  n 

Văn C. S u đó, T v    m đem rự  v  để ở   òi r        u n.    i n   T v    m 

  ặt p á t  n  lon       n    u  n Văn C n n n    04/3/2018  ôn   n x  B n  

 n m i T v    m  l m việ . T v    m k  i n ận to n bộ   n  vi n u tr n v      02 

    rự  đ  d n    ặt p á vư n t  n  lon      C đ n  để ở   òi r        u n. 

 ôn   n x  B n   n tiến   n  t u  i  02     rự  nói tr n,   u ển đến  ơ qu n 

 ản  sát đi u tr   ôn   n  u ện Bắ  B n  để đi u tr , xử lý t eo qu  đ n  p áp 

luật. 

Qu  k ám n  iệm  iện trư n  tại vư n t  n  lon        u  n Văn C xá  

đ n : 55 tr  t  n  lon  b    ặt p á  ết   n  tr n đ u tr  v  169 tr  t  n  lon  b  

  ặt 1/3  á    n  tr n đ u tr , t n  số t  n  lon  b    ặt p á l  224 tr . 

 ại Kết luận đ n   iá t i sản số 02/2018/   G-   S n    23/4/2018     

 ội đ n  đ n   iá t i sản tron  tố t n    n  sự  u ện Bắ  B n , kết luận t iệt  ại ở 

vư n t  n  lon        u  n Văn C: 

- 55 (năm mươi lăm) tr  t  n  lon  b   ặt p á  ết   n  tr n đ u tr , t  lệ t iệt 

 ại 60 , t  n  ti n l  14.190.000đ n . 

- 169  một trăm sáu mươi ch n) tr  t  n  lon  b    ặt p á 1/3  á    n  tr n 

đ u tr , t  lệ t iệt  ại 30 , t  n  ti n 21.801.000đ n . 

  n   iá tr  t i sản b  t iệt  ại l  35.991.000đ n . 

S u k i  ó kết quả đ n   iá t i sản,  i  đ n    u  n   iến T v   i  đ n  

  u  n Văn   m đ  b i t ư n  t iệt  ại   o   u  n Văn C 14.000.000đ n , anh 

C tự n u ện b i nại   o T v    m, k ôn    u   u b i t ư n  t iệt  ại    thêm. 

Quá tr n  đi u tr ,   u  n   iến T v    u  n Văn  âm khai: T v  Tâm   ặt 

p á vư n t  n  lon        u  n Văn C l  do   u  n Xu n   n  r  re,   n    o 

T v    m 100.000đ n  n ưn  k ôn   ó    n     n o k á     n  min  n n s  tiếp 

t   đi u tr  xá  min  l m r  xử lý s u. 

V  t n , vật    n      v  án:  ơ qu n đi u tr  đ  t u  i  02     rự  (01     

 án     ó   i u d i 30 m, đư n  kín  03 m, lư i b n  sắt d i 35 m, rộn  04 m, 

m i quắp, t n    i u d i 65 m v  01      án sắt   i u d i 13 m, đư n  kín  

02 m, lư i b n  sắt d i 30 m, rộn  05 m, m i quắp, t n    i u d i 43 m ) l  d n  

     m v  T đ  d n  để   ặt p á vư n t  n  lon      anh C; 02     rự   ó  iá tr  

k ôn  lớn,     sở   u k ôn   ó   u   u n ận lại t i sản n n   u ển đến   i     

  i   n  án d n sự  u ện Bắ  B n  để t    t u, ti u    . 

 ối với   n  vi       u  n Văn Tâm đ    n    u  n   iến T   m rự    ặt 

p á t  n  lon      anh   u  n Văn C,  ơ qu n đi u tr  đ  k ởi tố b    n t eo 

Qu ết đ n  số 34 n    29/5/2018 để đi u tr , n ưn    u  n Văn Tâm đ  b  trốn 

n n  ơ qu n đi u tr  đ  r  lện  tru  n , tiếp t   tru  bắt   m, k i n o bắt đượ  s  

xử lý t eo qu  đ n      p áp luật s u.  
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 ại bản  áo trạn  số 51/CT-VKS-HBB ngày 17/8/2018, Viện kiểm sát n  n 

d n  u ện Bắ  B n  đ  tru  tố   u  n   iến T v  tội “ ố ý l m  ư   n  t i sản  

theo k oản 1  i u 178 Bộ luật   n  sự năm 2015. 

 ại p i n tò ,  

*Kiểm sát vi n đ  n   : 

 )V  trá   n iệm   n  sự: 

-V    n  p ạt   ín :     n    áp d n  k oản 1  i u 178; điểm b, i, s k oản 1, 

k oản 2  i u 51;  i u 38;  i u 91,  i u 101,  i u 65 Bộ luật   n  sự năm 2015, 

đượ  sử  đ i, b  sun  năm 2017; Xử p ạt: B   áo   u  n   iến T t  06 (sáu) đến 

09 (  ín) tháng tù,   o  ưởn  án treo, t ử t á   12 đến 18 t án , v  tội:  ố ý l m 

 ư   n  t i sản. 

-V    n  p ạt b  sun : k ôn  

b)V  xử lý vật    n : Áp d n  k oản 1  i u 47 Bộ luật   n  sự năm 2015 

đượ  sử  đ i, b  sun  năm 2017; điểm b k oản 2  i u 106 Bộ luật tố t n    n  sự 

năm 2015.    n   :      t u, ti u     02     rự  m i quắp (01      án    d i 

30 m, lư i sắt d i 35 m, đư n  kín  03 m, rộn  04 m v  01      án sắt d i 13 m, 

lư i sắt d i 30 m, đư n  kín  02 m, rộn  05 m).  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dun  v  án,  ăn    v o  á  t i liệu tron     sơ v  án đ  đượ  

tr n  t n  tại p i n tò ,  ội đ n  xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1]-V    n  vi, qu ết đ n       ơ qu n đi u tr   ôn   n  u ện Bắ  B n , 

 i u tr  vi n, Viện kiểm sát n  n d n  u ện Bắ  B n , Kiểm sát vi n tron  quá 

tr n  đi u tr , tru  tố đ  t ự   iện đ n  t ẩm qu  n, tr n  tự, t   t   t eo qu  đ n  

    Bộ luật tố t n    n  sự. Quá tr n  đi u tr  v  tại p i n tò , b   áo k ôn   ó ý 

kiến  oặ  k iếu nại v    n  vi, qu ết đ n       ơ qu n tiến   n  tố t n , n ư i 

tiến   n  tố t n . Do đó,  á    n  vi, qu ết đ n  tố t n       ơ qu n tiến   n  tố 

t n , n ư i tiến   n  tố t n  đ  t ự   iện đ u  ợp p áp. 

[2]-V    n  vi p ạm tội     b   áo:  ại p i n tò   ôm n  , b   áo t    n ận 

  n  vi p ạm tội     m n  n ư  áo trạn      Viện kiểm sát tru  tố.   i n ận tội 

    b   áo phù  ợp  á  t i liệu,    n     k á   ó tại    sơ, đ   ơ sở để kết luận: 

K oản  18  i , n    01/3/2018, b   áo   u  n   iến T v    u  n Văn   m 

(sin  n    01/11/2000) l   02     rự  m i quắp ở   òi r   vư n t  n  lon      

  u  n    i m  u n   m đi   ặt p á, l m  ư  ại 224 tr  t  n  lon       n  

  u  n Văn C. Theo kết luận đ n   iá t i sản số 02/2018/   G-   S n    

23/4/2018      ội đ n  đ n   iá t i sản tron  tố t n    n  sự  u ện Bắ  B n , kết 

luận t iệt  ại ở vư n t  n  lon        u  n Văn C,   m: 

- 55 tr  t  n  lon  b   ặt p á  ết   n  tr n đ u tr , t  lệ t iệt  ại 60 , t  n  

ti n l  14.190.000đ n . 
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- 169 tr  t  n  lon  b    ặt p á 1/3  á    n  tr n đ u tr , t  lệ t iệt  ại 30 , 

t  n  ti n 21.801.000đ n . 

  n   iá tr  t i sản b  t iệt  ại l  35.991.000đ n . 

B   áo l  n ư i  ó đ  năn  lự  trá   n iệm   n  sự, t ự   iện   n  vi p ạm 

tội với l i  ố ý.   i k  i n ận tội     b   áo   u  n   iến T tại p i n tò   o n 

to n p    ợp với l i k  i tron   i i đoạn đi u tr , tru  tố, p    ợp với  á  t i liệu, 

   n     k á   ó tron     sơ v  án.  ội đ n  xét xử  ó đ   ơ sở k ẳn  đ n    n  

vi     b   áo   u  n   iến T đ  p ạm v o tội “C    l m hư h n  t i s n” t eo 

qu  đ n  tại k oản 1  i u 178 Bộ luật   n  sự l   o n to n đ n  n ư i, đ n  tội, 

đ n  p áp luật.  

Xét t   ,   n  vi     b   áo l  n u   iểm   o x   ội, k ôn  n  n  x m p ạm 

đến qu  n sở   u  ợp p áp t i sản     n ư i k á  m   òn     m t  n nin  trật tự 

tại đ   p ươn . V  vậ ,   n p ải xử lý v  áp d n  một m     n  p ạt đ  để  iáo 

d  , răn đe v  p    ợp với tín     t, m   độ   n  vi p ạm tội     b   áo.  

[3]-Xét t n  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trá   n iệm   n  sự v  n  n t  n: B   áo 

k ôn  p ải    u t n  tiết tăn  nặn  trá   n iệm   n  sự, b   áo  ó n  n t  n tốt, l n 

đ u p ạm tội v  t uộ  trư n   ợp ít n  i m trọn . S u k i b  bắt v  tại p i n tò  

 ôm n   b   áo t  n  k ẩn k  i báo to n bộ   n  vi p ạm tôi     m n , b   áo tí   

 ự  vận độn   i  đ n  b i t ư n  t iệt  ại do m n      r , đ   l   á  t n  tiết  iảm 

n ẹ trá   n iệm   n  sự t eo qu  đ n  tại điểm b, i, s k oản 1, k oản 2  i u 51 Bộ 

luật   n  sự năm 2015.   o i r , tín  đến n    p ạm tội 01/3/2018, b   áo   u  n 

  iến T (sin  n    30/4/2000)   ư  đ  18 tu i n n  ội đ n  xét xử áp d n   i u 

91     Bộ luật   n  sự năm 2015 để xử lý. 

Do b   áo  ó n  n t  n tốt,  ó n i u t n  tiết  iảm n ẹ, k ôn   ó t n  tiết tăn  

nặn  n ư n u tr n v   ó nơi  ư tr  r  r n ;   o i r , b   ại t iết tha xin   o b   áo 

đượ   ưởn  án treo để tạo đi u kiện   o b   áo l m lại t  đ u, n n  ội đ n  xét xử 

xét t    k ôn    n t iết p ải  á   l  b   áo ra k  i đ i sốn  x   ội, m    o b   áo 

đượ   ưởn  án treo,  i o v    o   ín  qu  n đ   p ươn  nơi  ư tr  để  iám sát v  

 iáo d   tron  t  i  i n t ử t á  , n ư ý kiến đ  n        v  đại diện Viện kiểm sát 

v  ý kiến     b   ại l  p    ợp. 

[4]-V    n  p ạt b  sun :  ại k oản 5 đi u 178     Bộ luật   n  sự qu  đ n  

  n  p ạt b  sun  b n  ti n, tu  n i n xét t    b   áo   u  n   iến T k ôn   ó 

n    n  iệp  n đ n , l  n ư i đi   ăn bò t u  kiếm ti n p    i p  i  đ n , k ôn  

 ó t i sản ri n , n n  ội đ n  xét xử t    k ôn    n t iết áp d n    n  p ạt b  

sun  l  p ạt ti n đối với b   áo l  p    ợp. 

[5]-V  trá   n iệm d n sự: S u k i  ó kết quả đ n   iá t i sản,  i  đ n  b  

 áo T v   i  đ n    u  n Văn   m đ  t    t uận b i t ư n  t iệt  ại   o anh 

Nguy n Văn C 14.000.000đ n .  ến n  ,  n    u  n Văn C k ôn    u   u    

t  m v  việ  b i t ư n  t iệt  ại n n  ội đ n  xét xử k ôn  xem xét,  iải qu ết. 

[6]-V  vật    n : 01 (một) cây rựa  án     ó   i u d i 30 m, đư n  kín  

03cm, lư i b n  sắt d i 35 m, rộn  04 m, m i quắp, t n    i u d i 65 m v  01 
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(một) cây rự   án sắt   i u d i 13 m, đư n  kín  02 m, lư i b n  sắt d i 30 m, 

rộn  05 m, m i quắp, t n    i u d i 43 m, l  d n       m v  b   áo T đ  d n  để 

  ặt p á vư n t  n  lon      C; 02     rự   ó  iá tr  k ôn  lớn,     sở   u k ôn  

 ó   u   u n ận lại t i sản n n   u ển đến   i       i   n  án d n sự  u ện Bắ  

B n  để t    t u, ti u    . 

[7]-V  án p í: B   áo p ải    u án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  tại 

k oản 2  i u 136 Bộ luật  ố t n    n  sự năm 2015;      qu ết số 

326/2016/ B VQ 14 n    30/12/2016        b n   ư n  v  Quố   ội. 

V   á  l  tr n, 

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ vào: K oản 1  i u 178; điểm b, i, s k oản 1, k oản 2  i u 51;  i u 

38,  i u 91,  i u 101,  i u 65 Bộ luật   n  sự năm 2015;      qu ết số 

02/2018/ Q-     n    15/5/2018      ội đ n    ẩm p án  ò  án n  n d n tối 

cao; 

1.  u  n bố: B   áo   u  n   iến T p ạm tội “ ố ý l m  ư   n  t i sản . 

2. Xử p ạt: B   áo   u  n   iến T 06 (sáu) tháng tù, n ưn    o  ưởn  án 

treo;    i  i n t ử t á   12 (mười hai) t án  kể t  n    tu  n án (05/10/2018). 

 ron  t  i  i n t ử t á  , b   áo p ải t ự   iện  á  n  ĩ  v  t eo qu  đ n      

 uật   i   n  án   n  sự. 

Gi o b   áo   u  n   iến T   o    b n n  n d n t   tr n   ợ   u,  u ện 

Bắ  B n , t n  B n    uận  iám sát,  iáo d   tron  t  i  i n t ử t á  .  ron  

trư n   ợp b   áo   u  n   iến T t    đ i nơi  ư tr  t   t ự   iện t eo qu  đ n  

tại k oản 1  i u 69      uật   i   n  án   n  sự.  

 ron  t  i  i n t ử t á  , n ư i đượ   ưởn  án treo  ố ý vi p ạm n  ĩ  v  

02 l n trở l n t    ò  án  ó t ể qu ết đ n  buộ  n ư i đượ   ưởn  án treo p ải 

   p   n    n  p ạt t      bản án đ    o  ưởn  án treo. 

3. V  xử lý vật    n : Áp d n  điểm b k oản 1  i u 47 Bộ luật   n  sự năm 

2015, điểm b k oản 2 đi u 106 Bộ luật tố t n    n  sự năm 2015; 

     t u, ti u     01 (một) cây rự   án     ó   i u d i l  30 m, đư n  kín  

03 m, lư i b n  sắt d i 35 m, rộn  04 m, m i quắp, t n    i u d i 65 m v  01 

(một) cây rự   án sắt   i u d i 13 m, đư n  kín  02 m, lư i b n  sắt d i 30 m, 

rộn  05 m, m i quắp, t n    i u d i 43 m).  

 Theo Biên b n  iao, nhận vật chứn  n  y 23/8/2018  iữa Cơ quan điều tra 

Côn  an huyện Bắc Bình v  Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Bắc Bình) 

4. V  án p í: Áp d n  k oản 2  i u 136 Bộ luật  ố t n    n  sự năm 2015; 

     qu ết số 326/2016/ B VQ 14 n    30/12/2016        b n   ư n  v  

Quố   ội; 

Buộ  b   áo   u  n   iến T p ải    u 200.000đ n  (Hai trăm n  n đồn ) án 

p í   n  sự sơ t ẩm. 
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Án xử sơ t ẩm  ôn  k  i, b   áo, b   ại  ó mặt tại p i n tò  đượ  qu  n 

k án   áo bản án tron  t  i  ạn 15 n    kể t  n    tu  n án (05/10/2018). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND t n  B.  uận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  u ện B.B n ; 

-  ôn   n  u ện B.B n ; 

-    DS  u ện B.B n ; 

- B   áo, b   ại; 

-  ưu  S, V ; 

 

 

  Thanh Trúc T  ền 

 

 


